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BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026-2030, XÃ VŨ LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Nghị Quyết số     /NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Vũ Lăng)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 734.438 734.438

I

Ngành, lĩnh vực:
Hoạt động của

các cơ quan quản
lý nhà nước

50.000 50.000

1 Hội trường THHC
xã Vũ Lăng C

Thôn
Liên
Lạc

Xây dựng
HTTTHC

khoảng 500
chỗ ngồi tại

vị trí quy
hoạch mới

50.000 50.000

Hiện trạng xã Vũ
Lăng chưa được

xây dựng Hội
trường TTHC,
đang dùng Nhà

văn hóa của xã cũ
150 chỗ ngồi.

Tạo không gian
sinh hoạt chung

cho nhân dân
trên dịa bàn xã
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II Ngành, lĩnh vực:
Giao thông - - - - 95.028 95.028

b
Dự án chuyển
tiếp sang giai
đoạn 2026-2030

- - - - - -

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

- - - - - 95.028 95.028

1

Cải tạo nâng cấp
Đường giao thông
Dục Thúm, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
A, chiều dài

tuyến
1,72km

2026-
2028 3.100

Số
414/Q

Đ-
UBND
ngày

22/5/20
26

3.100 3.100 1.175 3.100 3.100

Đang đầu tư xây
dựng nền đường,
công trình thoát
nước. Công trình

phòng hộ

hình thành tuyến
giao thông kết

nối tạo điều kiện
phát triển

KTXH khu vực

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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2

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Sông Hóa, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Sông
Hóa

Đường
BTXM Cấp
B chiều dài
tuyến 2,5km

2026-
2028 4.300 4.300

Ủy ban
nhân

dân xã

Mặt đường rộng
TB 1,8-2,0m, chưa
đáp ứng được nhu

cầu PTKTXH

Hình thành
tuyến giao thông

kết nối
DT.243.B phục

vụ phát triển
KTXH khu vực

3

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Mỏ Pia, thôn Tân
Lập , xã Vũ Lăng

C
thôn
Tân
Lập

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,8km

2026-
2027 4.100 4.100

Ủy ban
nhân

dân xã

Đường GTNT nhà
nước và nhân dân
cùng làm hiện đã

xuống cấp

Hiện trạng đã
xuống cấp, cần

cải tạo nâng cấp,
cải tạo

4

Đầu tư xây dựng
đường giao thông
Bản Luông, Thâm
Dầu, Kéo Coi, , xã
Vũ Lăng

C
thôn
Sông
Hóa

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,5km

2027-
2028 1.240 1.240

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến là
đường đất khoảng
800m, khó khăn

lưu thông vào mùa
mưa

Hình thành
tuyến giao thông
vào các thôn đặc

biệt khó khăn

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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5

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Áng Nộc, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, Chiều dài
tuyến 1,5km

2027-
2029 3.300 3.300

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần mở nâng
cấp mở rộng,
tạo điều kiện
thuận lợi để
PTKTXH

6

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Đon Úy - Bó Tát,
Thôn Cầu Hin, xã
Vũ Lăng

C
thôn
Cầu
Hin

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 2,8km

2027-
2029 6.500 6.500

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần mở nâng
cấp mở rộng,
tạo điều kiện
thuận lợi để
PTKTXH

7

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Lân Pán, Tân Lập,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,8km

2027-
2028 1.600 1.600

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần mở nâng
cấp mở rộng,
tạo điều kiện
thuận lợi để
PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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8

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Nà Yêu, Tân Lập,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Đường
BTXM Cấp
B, Chiều dài
tuyến 1,2km

2026-
2028 1.900 1.900

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến là
đường đất, khi trời

mưa đường trơn
trượt, lầy lội

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

9

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Mỏ Đẩu, thôn Nà
Nâm, xã Vũ Lăng

C
 Thôn

Nà
Nâm

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,5km

2027-
2029 900 900 UBND

xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

10

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Xa Đán, thôn Nà
Nâm, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đường
BTXM Cấp
B; chiều dài
tuyến 1,3km

2027-
2029 1.500 1.500 UBND

xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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11

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
Mỏ Khuyn, thôn
Nà Nâm, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đường
BTXM Cấp
B; chiều dài
tuyến 1,2km

2027-
2029 1.500 1.500 UBND

xã

Hiện trạng tuyến là
mặt đường BTXM
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

12

Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông
xóm Cốc Cướm,
thôn Tân Lập, xã
Vũ Lăng

C
thôn
Tân
Lập

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,7km

2027-
2029 2.100 2.100 UBND

xã

Hiện trạng tuyến là
đường đất, khi trời

mưa đường trơn
trượt, lầy lội

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

13

Đầu tư xây dựng
đường giao thông
Bản Đắc - Bản
Luông, thôn Thanh
Yên, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,5km

2027-
2029   648 648 UBND

xã

Hiện trạng tuyến là
đường đất, khi trời

mưa đường trơn
trượt, lầy lội

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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14

Đầu tư xây dựng
đường ngõ xóm
Làng Dọc, thôn
Liên Lạc, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Liên
Lạc

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,1km

2027-
2029 300 300

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyên
cơ bản được cứng
hóa, tuy nhiên còn

nhỏ hẹp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

15

Đầu tư xây dựng
đường trục chính
nội đồng Tràng
Sơn - Liên Lạc, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 4,0km

2028-
2030 8.460 8.460

Ủy ban
nhân

dân xã

Chưa hình thành
tuyến

Kết nối đường
nội đồng ở khu
vực Tràng Sơn,

Liên Sơn

16

Đường giao thông
Mỏ Huồng, thôn
Thanh Yên, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đường
BTXM Cấp
B. chiều dài
tuyến 0,1km

2028-
2030 200 200

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến
chưa được cứng
hóa, còn nhỏ hẹp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

17
Đường giao thông
Thâm Hoán, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,2km

2028-
2030 350 350

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến
chưa được cứng
hóa, còn nhỏ hẹp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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18

Đường giao thông
Thâm Tưng,
Thanh Yên, xã Vũ
Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 2,0km

2027-
2029 4.300 4.300

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến
rộng trung bình 2,5-

3,0m, đường đất,
chưa được đầu tư

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

19
Đường ngõ xóm
thôn Bình Thượng,
xã Vũ Lăng

C

thôn
Bình

Thượn
g

Đường
BTXM Cấp
B; chiều dài
tuyến 0,2km

2028-
2030 450 450

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trang tuyến
đã được cứng hóa
theo chương trình
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

20
Đường nội đồng,
thôn Bình Thượng,
xã Vũ Lăng

C

thôn
Bình

Thượn
g

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài

tuyến
0,35km

2028-
2030 500 500

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung

bình 1,0-1,5m

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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21
Đường trục thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 2,0km

2028-
2030 4.300 4.300

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trang tuyến
đã được cứng hóa
theo chương trình
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

22
Đường ngõ xóm
thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng

C
thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 3,0km

2028-
2030 6.480 6.480

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trang tuyến
đã được cứng hóa
theo chương trình
nhà nước và nhân

dân cùng làm, hiện
nay đã xuống cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

24

Đầu tư xây dựng
đường nội đồng
Dục Thúm, xã Vũ
Lăng

C
thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,1km

2028-
2030 2.300 2.300

Ủy ban
nhân

dân xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung

bình 0,5-1,0m

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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25

Đường giao thông
Lân Pheo, thôn
Tràng Sơn, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,0km

2028-
2030 2.100 2.100 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
rộng trung bình 2,5-

3,0m, đường đất,
chưa được đầu tư

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

26

Đường giao thông
Nà Giáo - Liên
Sơn, thôn Tràng
Sơn, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,5km

2028-
2030 3.200 3.200 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung

bình 1,0-2,0m,
chưa được đầu tư

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

27

Đường giao thông
Làng Hòn, thôn
Tràng Sơn, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài

tuyến
0,35km

2028-
2030 500 500 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung

bình 1,0-2,0m,
chưa được đầu tư

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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28

Đường giao thông
nối từ Thôn Nam
Hương, xã Vũ
Lăng đến giáp
ranh xã Nhất Hoà

C

Thôn
Nam
Hươn

g

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 4,0km

2027-
2029 8.800 8.800 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung

bình 2,0-2,5m,
chưa được đầu tư

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

29
Đường giao thông
thôn Cầu Hin, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Cầu
Hin

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 0,5km

2027-
2029 900 900 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung
bình 2,0-2,5m, đã
được cứng hóa,

hiện nay đã xuống
cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

30
Cầu Nà Nga, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Cầu GTNT 2028-
2030 400 400 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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31
Cầu Nà Hón, thôn
Nam Hương, xã
Vũ Lăng

C

Thôn
Nam
Hươn

g

Cầu GTNT 2028-
2030 1.400 1.400 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

32
Cầu Khuối Phiêng,
thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Cầu GTNT 2027-
2029 650 650 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

33
Cầu Gầu Hin, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Cầu GTNT 2028-
2030 1.100 1.100 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

34

Đầu tư xây dựng
Cầu Khưa Pất,
thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Liên
Lạc

Cầu GTNT 2028-
2030 650 650 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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35
Cầu Lân Giáng,
thôn Cầu Hin, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Cầu
Hin

Cầu GTNT 2028-
2030 950 950 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

36
Cầu Sông Hoá,
thôn Sông Hóa, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Sông
Hóa

Cầu GTNT 2028-
2030 1.200 1.200 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

37 Cầu Nà Tấng, xã
Vũ Lăng C Xã Vũ

Lăng Cầu GTNT 2028-
2030 850 850 UBND

xã
Hiện trạng chưa
được xây dựng

Cần đầu tư xây
dựng, tạo điều

kiện thuận lợi để
PTKTXH

38

Đường giao thông
xóm Áng Nộc,
thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến  1,8km

2027-
2029 4.500 4.500 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung
bình 2,0-2,5m, đã
được cứng hóa,

hiện nay đã xuống
cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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39

Đường giao thông
thôn Bình Hạ -
xóm Dục Thúm,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 2,5km

2027-
2029 5.000 5.000 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung
bình 2,0-2,5m, đã
được cứng hóa,

hiện nay đã xuống
cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

40
Đường giao thông
thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng

C
thôn
Liên
Lạc

Đường
BTXM Cấp
B, chiều dài
tuyến 1,5km

2027-
2029 2.500 2.500 UBND

xã

Hiện trạng tuyến
còn hẹp rộng trung
bình 1,5-2,0m, đã
được cứng hóa,

hiện nay đã xuống
cấp

Cần nâng cấp
mở rộng, tạo

điều kiện thuận
lợi để PTKTXH

III
Ngành, lĩnh vực:
Công nghiệp, quy
hoạch, đô thị

- - - - 5.350 5.350

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

- - - - -

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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*
Lập quy hoạch
chung, quy hoạch
chi tiết

5.350 5.350

Lập Quy hoạch
chung xây dựng xã
Vũ Lăng, tỉnh
Lạng Sơn

C Xã Vũ
Lăng

Sau khi sáp
nhập CQĐP
02 cấp cần

lập Quy
hoạch chung
cho toàn xã

2026-
2027 700 700 UBND

xã

Hiện nay trên địa
bàn xã Vũ Lăng

chưa được lập quy
hoạch chung mà
dùng đồ án quy

hoạch chung của
04 xa cũ

Cần lập Quy
hoạch chung

cho xã Vũ Lăng
mới để tạo dư
địa phát triển

Lập Quy hoạch chi
tiết khu trung tâm
hành chính xã Vũ
Lăng, tỉnh Lạng
Sơn

C Xã Vũ
Lăng

Lập quy
hoạch chi tiết

khu TTHC

2027-
2028 1.300 1.300 UBND

xã

Khi được đầu tư
xây dựng cần lập
quy hoach chi tiết

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Lập quy hoạch chi
tiết điểm dân cư
Tân Lập (thuộc
cụm trung tâm xã
Tân Lập cũ)

C Xã Vũ
Lăng

Lập quy
hoạch chi tiết
cho các điểm

dân cư

2027-
2028 750 750 UBND

xã

Hiện nay chưa có
quy hoạch chi tiết

điểm dân cư tại các
điểm dân cư lớn

Cần lập Quy
hoạch chi tiết

điểm dân cư để
tạo dư địa phát

triển

Lập quy hoạch chi
tiết điểm dân cư
(thuộc cụm trung
tâm xã Tân Hương
cũ)

C Xã Vũ
Lăng

Lập quy
hoạch chi tiết
cho các điểm

dân cư

2028-
2030 900 900

Hiện nay chưa có
quy hoạch chi tiết

điểm dân cư tại các
điểm dân cư lớn

Cần lập Quy
hoạch chi tiết

điểm dân cư để
tạo dư địa phát

triển

1

Lập quy hoạch chi
tiết điểm dân cư
Chiêu Vũ (thuộc
cụm trung tâm xã
Chiêu Vũ cũ)

C Xã Vũ
Lăng

Lập quy
hoạch chi tiết
cho các điểm

dân cư

2028-
2030 750 750

Hiện nay chưa có
quy hoạch chi tiết

điểm dân cư tại các
điểm dân cư lớn

Cần lập Quy
hoạch chi tiết

điểm dân cư để
tạo dư địa phát

triển

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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2
Lập quy hoạch chi
tiết điểm dân cư
Vũ Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Lập quy
hoạch chi tiết
cho các điểm

dân cư

2028-
2030 950 950

Hiện nay chưa có
quy hoạch chi tiết

điểm dân cư tại các
điểm dân cư lớn

Cần lập Quy
hoạch chi tiết

điểm dân cư để
tạo dư địa phát

triển

* Lập Quản lý kiến
trúc -

IV
Ngành, lĩnh vực:
Tài nguyên và
môi trường

- - - - - -

a

Dự án hoàn
thành đưa vào sử
dụng đến ngày
31/12/2025

-

b
Dự án chuyển
tiếp sang giai
đoạn 2026-2030

-

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

- - - - -

V

Ngành, lĩnh vực:
Nông nghiệp, lâm
nghiệp, diêm
nghiệp, thủy lợi
và thủy sản

36.510 36.510

a

Dự án hoàn
thành đưa vào sử
dụng đến ngày
31/12/2025

b
Dự án chuyển
tiếp sang giai
đoạn 2026-2030

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

36.510 36.510

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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1

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương,
phai Pác Khắt,
thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương

phai, diện
tích tưới

15ha

2027-
2029 1.200 1.200 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Dục

Thúm

2

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai nà Trang,
thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương

phai, diện
tích tưới

10ha

2027-
2029 840 840 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Dục

Thúm

3

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Nga, thôn Bình
Hạ, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, dài
300m, diện

tích tưới
10ha

2027-
2029 600 600 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Dục

Thúm

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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4

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Mìn, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
40ha

2027-
2029 1.400 1.400 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Áng
Nộc

5

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Dài thôn Bình
Thượng, xã Vũ
Lăng

C

Thôn
Bình

Thượn
g

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện
tích tưới 2ha

2027-
2029 650 650 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Táp

Già

6

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Dạo, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
10ha

2027-
2029 900 900 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Bình
Hạ

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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7

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Gò
Khương, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2027-
2029 900 900 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Bình
Hạ

8

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Nọt, thôn Bình Hạ,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2027-
2029 900 900 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Nà Nọt

9

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Tum, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2027-
2029 600 600 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Bình
Hạ

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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10

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Ba, thôn Nam
Hương, xã Vũ
Lăng

C

thôn
Nam
Hươn

g

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện
tích tưới 6ha

2027-
2029 750 750 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu
Nam Hương

11

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Mua, thôn Nam
Hương, xã Vũ
Lăng

C

thôn
Nam
Hươn

g

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
15ha

2027-
2029 1.650 1.650 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu
Nam Hương

12

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Cốc Lủng, xã Vũ
Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
30ha

2026-
2028 500 500 Đang đầu tư xây

dựng

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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13

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Mỏ Đin, thôn Cầu
Hin, xã Vũ Lăng

C
thôn
Cầu
Hin

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
20ha

2026-
2028 680 680 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Mỏ Đin

14
Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Tá
Lìu, xã Vũ Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
20ha

2026-
2028 520 520 UBND

xã
Đang đầu tư xây

dựng

15

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Cái, thôn Nà Nâm,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2026-
2027 2.700 2.700 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Nà Cái

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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16
Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Rọ, xã Vũ Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
10ha

2026-
2027 600 600 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Nà Rọ

17

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Lân Pán, thôn Tân
Lập, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
15ha

2026-
2027 1.000 1.000 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Lân Pán

18

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Bó
Rẹng, thôn Tân
Lập, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
19ha

2026-
2028 650 650 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Nà Yêu

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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19

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Pác Giáo, thôn
Tân Lập, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
15ha

2026-
2027 500 500 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu
Pác Giáo, Nà

Yêu

20

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Thâm Tưng, thôn
Thanh Yên, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện
tích tưới 5ha

2027-
2029 850 850 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng khu

Thâm Tưng

21

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Đông,  thôn Thanh
Yên, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
10ha

2026-
2028 500 500 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng
Thanh Yên

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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22

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Bảo Luân - Bảo
Thanh, thôn Thanh
Yên, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
15ha

2026-
2028 720 720 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Bảo

Luân

23

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương Nà
Rộc, thôn Tràng
Sơn, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
20ha

2026-
2028 550 550 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Liên
Sơn

24

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Làng Hòn thôn
Tràng Sơn, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
40ha

2026-
2028 600 600 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Liên
Sơn

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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25

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Cốc Sất , thôn
Liên Lạc, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Liên
Lạc

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
20ha

2026-
2028 400 400 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Liên
Lạc

26

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Luông, thôn
Sông Hoá, xã Vũ
Lăng

C
 Thôn
Sông
Hoá

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện
tích tưới 6ha

2026-
2028 500 500 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Sông
Hóa

27

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Trang, thôn
Sông Hoá, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Sông
Hoá

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện
tích tưới 6ha

2026-
2028 650 650 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Sông
Hóa

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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28

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Thắm Gà, thôn
Sông Hoá, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Sông
Hoá

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
10ha

2026-
2028 500 500 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Sông
Hóa

29

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
Phai Bó Đối, thôn
Sông Hoá, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Sông
Hoá

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
12ha

2026-
2028 700 700 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Sông
Hóa

30

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
thuỷ lợi Liên Lạc -
Nam Hương, xã
Vũ Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2026-
2028 9.000 9.000 UBND

xã

Khu cánh đồng
Nam Hương đều
phải phụ thuộc

nguồn nước từ các
khe núi, vào mùa

khô không có nước

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Nam
Hương

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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31

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
thuỷ lợi  thôn Cầu
Hin, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Cầu
Hin

Kiên cố hệ
thống mương

BTXM

2026-
2028 3.200 3.200

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho
cánh đồng Cầu

Hin

32

Đầu tư xây dựng
kiên cố Mương
cánh đồng thôn
Bình Thượng, xã
Vũ Lăng

C

Thôn
Bình

Thượn
g

Kiên cố hệ
thống mương
BTXM, diện

tích tưới
20ha

2026-
2028 800 800 UBND

xã

Hiện trạng là
mương đất, cần
đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng
đảm bảo nguồn
nước tưới cho

cánh đồng Bình
Thượng

VI Ngành, lĩnh vực:
Văn hóa 118.500 118.500

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

- 118.500 118.500

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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1

Đầu tư xây dựng,
cải tạo thiết chế
văn hóa, thể thao
tại các thôn trên
địa bàn xã (10 nhà
văn hóa thôn sau
sáp nhập)

78.000 78.000

1.1 Nhà Văn hóa thôn
Tân Lập C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2026-
2028 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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1.2 Nhà Văn hóa thôn
Nà Nâm C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2027-
2029 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.3 Nhà Văn hóa thôn
Cầu Hin C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2026-
2028 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.4 Nhà Văn hóa thôn
Nam Hương C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2027-
2029 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.5 Nhà Văn hóa thôn
Tràng Sơn C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2026-
2028 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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1.6 Nhà Văn hóa thôn
Liên Lạc C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2027-
2029 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.7 Nhà Văn hóa thôn
Sông Hóa C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2027-
2029 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.8 Nhà Văn hóa thôn
Thanh Yên C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2028-
2030 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

1.9 Nhà Văn hóa thôn
Bình Thượng C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2028-
2030 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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1.1
0

Nhà Văn hóa thôn
Bình Hạ C Xã Vũ

Lăng

Sau sáp nhập
các thôn, nhà
văn hóa cũ
không đáp
ứng được

nhu cầu sử
dụng

2028-
2030 7.800 7.800 UBND

xã

Hiện trạng sau khi
sáp nhập thôn

không có nhà văn
hóa chung

Đầu tư xây dựng
nhàm đảm bảo
khu sinh hoạt
tập trung cho

thôn

2

Tu bổ, tôn tạo các
di tích quốc gia
đặc biệt, di tích
quốc gia có giá trị
tiêu biểu

C Xã Vũ
Lăng

Tại xã Vũ
Lăng có 08
điểm di tích
quốc gia đặc

biệt

40.500 40.500

2.1

Đầu tư, tái tạo
điểm di tích lịch
sử Quốc gia đặc
biệt Mỏ tát

C Xã Vũ
Lăng

Đầu tư xây
dựng điểm di
tích quốc gia

đặc biệt

2027-
2029 20.000 20.000 UBND

xã

Hiện trạng Các
điểm di tích chưa

được đầu tư

Đầu tư xây dựng
nhằm phát huy
hiệu quả về du
lịch cũng như

giáo dục truyền
thống cách

mạng
2.2

Đầu tư xây dựng
điểm di tích lân
Pán

C Xã Vũ
Lăng

Đầu tư xây
dựng điểm di
tích quốc gia

đặc biệt

2027-
2029 20.000 20.000 UBND

xã

Hiện trạng Các
điểm di tích chưa

được đầu tư

Đầu tư xây dựng
nhằm phát huy
hiệu quả về du
lịch cũng như

giáo dục truyền
thống cách

mạng

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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3

Chống xuống cấp
các di tích quốc
gia đặc biệt, di tích
quốc gia có giá trị
tiêu biểu

C Xã Vũ
Lăng

Tại xã Vũ
Lăng có 08
điểm di tích
quốc gia đặc

biệt

2027-
2029 500 500 UBND

xã

Các di tích đã
được đầu tư xây

dựng hiện đã
xuống cấp

Cần đầu tư sửa
chữa, tu bổ lại

VI
I

Lĩnh vực: Giáo
dục, đào tạo và
giáo dục nghề
nghiệp, y tế

- - - 407.300 407.300

1
Cải tạo, nâng cấp
Trường Mầm non
Tân Lập

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 3.000 3.000 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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2
Cải tạo, nâng cấp
Trường tiểu học
Tân Lập

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 3.200 3.200 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

3
Cải tạo, nâng cấp
Trường THCS Tân
Lập

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 7.000 7.000 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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4
Cải tạo, nâng cấp
Trường Mầm non
Chiêu Vũ

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 2.300 2.300 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

5

Cải tạo, nâng cấp
Trường
TH&THCS Chiêu
Vũ

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 5.000 5.000 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



37

6
Cải tạo, nâng cấp
Trường Mầm non
Tân Hương

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 650 650 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

7

Cải tạo, nâng cấp
Trường
TH&THCS Tân
Hương

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 7.000 7.000 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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8
Cải tạo, nâng cấp
Trường Mầm non
Vũ Lăng

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 1.550 1.550 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

9
Cải tạo, nâng cấp
Trường tiểu học  1
Vũ Lăng

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,
XD bổ sung

các hạng
mục phụ trợ

2026-
2028 1.200 1.200 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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10
Cải tạo, nâng cấp
Trường tiểu học 2
Vũ Lăng

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,

xây dựng bổ
sung các
hạng mục

phụ trợ

2026-
2028 1.800 1.800 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

11
Cải tạo, nâng cấp
Trường THCS Vũ
Lăng

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo, sửa
chữa chống
xuống cấp,

xây dựng bổ
sung các
hạng mục

phụ trợ

2026-
2028 1.600 1.600 UBND

xã

Hiện trạng cơ sở
vật chất đã được

đầu tư cơ bản đảm
bảo, cần xây dựng
bổ sụng các hạng

mục phụ trợ

Đầu tư xây dựng
bổ sung, cải tạo
sửa chữa cơ sở
vật chất, đáp
ứng được nhu
cầu dạy và học

12
Đầu tư xây dựng
Trường bán trú
liên cấp

C xã Vũ
Lăng

Xây dựng
mới

2027-
2030 250.000 250.000 UBND

xã
Đầu tư xây dựng

mới

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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13

Đầu tư xây dựng
Trường Mầm non
Vũ Lăng tại vị trí
mới

C xã Vũ
Lăng

Xây dựng
mới

2027-
2030 45.000 45.000 UBND

xã
Đầu tư xây dựng

mới

14

Đầu tư xây dựng
Trường Mầm non
Tân Lập tại vị trí
mới

C xã Vũ
Lăng

Xây dựng
mới

2027-
2030 45.000 45.000 UBND

xã
Đầu tư xây dựng

mới

15 Trạm Y tế xã Vũ
Lăng C xã Vũ

Lăng
Xây dựng

mới
2027-
2030 30.000 30.000 UBND

xã
Đầu tư xây dựng

mới

16 Cải tạo sửa chữa
điểm trạm Nà Nâm C xã Vũ

Lăng
Cải tạo sửa

chữa
2026-
2028 1.500 1.500 UBND

xã

Chống xuống cấp
các công trình đã
được đầu tư xây

dựng

17
Cải tạo sửa chữa
điểm trạm Bình
Thượng

C xã Vũ
Lăng

Cải tạo sửa
chữa

2026-
2028 1.500 1.500 UBND

xã

Chống xuống cấp
các công trình đã
được đầu tư xây

dựng

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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a

Dự án hoàn
thành đưa vào sử
dụng đến ngày
31/12/2025

-

b
Dự án chuyển
tiếp sang giai
đoạn 2026-2030

-

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

- - - - - - -

VI
II

Lĩnh vực: Hạ
tầng kỹ thuật - - - - 21.750 21.750

a

Dự án hoàn
thành đưa vào sử
dụng đến ngày
31/12/2025

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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b
Dự án chuyển
tiếp sang giai
đoạn 2026-2030

c
Dự án khởi công
mới giai đoạn
2026-2030

21.750 21.750

1

Đầu tư nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
xóm Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.200 1.200 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

2

Đầu tư  nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
thôn Nam Hương,
xã Vũ Lăng

C

Thôn
Nam
Hươn

g

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.200 1.200 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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3

Đầu tư  nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
xóm Tân Kỳ, thôn
Bình Thượng, xã
Vũ Lăng

C

 Thôn
Bình

Thượn
g

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.100 1.100 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

4

Đầu tư nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.300 1.300 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

5

Đầu tư  nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
Dục Thúm, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.000 1.000 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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6

Đầu tư nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
thôn Thanh Yên,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.500 1.500 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

7

Đầu tư trạm biến
áp và hệ thống
lưới điện khu vực
xóm Bản Luông,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 3.500 3.500 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

8

Đầu tư nâng cấp
hệ thống lưới điện
đến các nhóm hộ
xóm Mỏ Pia, thôn
Tân Lập, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.700 1.700 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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9

Nâng cấp hệ thống
lưới điện đến các
nhóm hộ xóm Nà
Cái, thôn Nà Nâm,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đầu tư xây
dựng hệ

thống lưới
điện nông

thôn

2026-
2028 1.500 1.500 UBND

xã

Hiện trạng hệ
thống lưới điện

chưa đáp ứng được
nhu sử dụng của

nhân dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

10

Cấp nước sạch tập
trung Khu vực
Áng Nộc, thôn
Bình Hạ, xã Vũ
Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2026-
2028 600 600 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

11

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực
Xóm Bảo Luân,
thôn Thanh Yên,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Thanh
Yên

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2026-
2028 300 300 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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12

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực Sa
Khao, thôn Nam
Hương, xã Vũ
Lăng

C

Thôn
Nam
Hươn

g

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2026-
2028 250 250 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

13

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực
Khưa Cái, thôn
Nam Hương, xã
Vũ Lăng

C

Thôn
Nam
Hươn

g

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2026-
2028 250 250 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

14

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực Nà
Pán, thôn Tân Lập,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2026-
2028 250 250 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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15

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực
Đon Úy, thôn Cầu
Hin, xã Vũ Lăng

C
thôn
Cầu
Hin

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 500 500 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

16

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực Nà
Cái, thôn Nà Nâm,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 500 500 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

17

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực Mỏ
Đẩu, thôn Nà
Nâm, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 600 600 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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18

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực
thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng

C
Thôn
Nà

Nâm

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 500 500 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

19

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung Khu vực Mỏ
Pia, thôn Tân Lập,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tân
Lập

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 250 250 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

20
Cấp nước sạch tập
trung Khu vực Pác
Giáo, xã Vũ Lăng

C Xã Vũ
Lăng

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 250 250 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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21

Cấp nước sạch tập
trung Khu vực Tân
Kỳ, thôn Bình
Thượng, xã Vũ
Lăng

C

Thôn
Bình

Thượn
g

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 600 600 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

22
Cấp nước sạch tập
trung Thôn Bình
Hạ, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 600 600 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

23
Cấp nước sạch tập
trung xóm Dục
Thúm, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 450 450 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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24
Cấp nước sạch tập
trung thôn Cầu
Hin, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Cầu
Hin

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 850 850 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

25

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung thôn Tràng
Sơn, xã Vũ Lăng

C
Thôn
Tràng
Sơn

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 700 700 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

26

Đầu tư xây dựng
công trình cấp
nước sạch tập
trung khu vực Táp
Già, thôn Bình Hạ,
xã Vũ Lăng

C
Thôn
Bình
Hạ

Đầu tư xây
dựng hệ

thống cấp
nước sạch
tập trung
nông thôn

2027-
2029 300 300 UBND

xã

Hiện trạng người
dân đang dùng

nước giếng khoan
chưa có hệ thống

nước sinh hoạt tập
trung, người dân

Đầu tư xây dựng
đáp ứng nhu cầu

sử dụng của
nhân dân và

phát triển KT-
XH

TT Danh mục dự án

Nhó
m
dự
án

Địa
điểm
XD

Năng lực
thiết kế (dự
kiến quy mô

đầu tư)

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định

đầu tư
Quyết định đầu tư Trong

đó Đề xuất Kế hoạch đầu
tư công giai đoạn

2026-2030
Đơn vị
đề xuất

chủ
trương

đầu
tư/Chủ
đầu tư

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù
hợp với các quy định của Luật Đầu
tư công đối với danh mục khởi công

mới

Ghi
chúTMĐT

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban

hành

TMĐT

Trong
đó, dự
kiến
nhu

cầu sử
dụng

kế
hoạch
đầu tư
công
giai
đoạn
2021-
2025

đến hết
năm
2025

Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả kinh tế
- xã hộiTrong

đó:
NSĐP

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
NSNN

Chuẩn
bị đầu

tư
Tổng số

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 24 11 12 13 14 15 16
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Sheet 1: Các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH
Giao thông
Cấp nước, thoát nước
Công nghệ thông tin
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
Kho tàng
Công nghiệp
Thương mại
Xã hội
Thể dục, thể thao
Du lịch
Khoa học, công nghệ
Thông tin
Văn hóa
Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
Y tế, dân số và gia đình
Quốc phòng
An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Phát thanh, truyền hình, thông tấn
Môi trường
Tài nguyên
Khu công nghiệp và khu kinh tế
Viễn thông
Bưu chính
Quy hoạch
Công trình công cộng tại các đô thị
Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (không bao gồm dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (dự án  mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
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Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (không bao gồm dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (dự án  mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
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Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (không bao gồm dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội (dự án  mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp nhà ở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-07-24T09:09:15+0700




